KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2019 LỨA TUỔI MGL A2 (5 – 6 TUỔI)

	Hoạt động
	Thời gian
	Mục tiêu

	
	Tuần I

(4-8/3//2019)

GV: Ng. Thị Tâm
	Tuần II

(11-15/3/2019)

GV: Bùi Thị Thơm
	Tuần III

(18-22/3/2019)

GV: Ng. Thị Tâm
	Tuần IV

(25-29/3/2019)

GV: Bùi Thị Thơm
	

	Trò chuyện –

đón trẻ
	- Cô đón trẻ: quan tâm đên sức khoẻ của trẻ; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Điểm danh những bạn chưa đến lớp. (ĐGMT: 100
- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về ngày Quốc tế phụ nữ ở một số nơi; về đặc điểm, nơi hoạ động của một số phương tiện giao thông gần gũi; về đặc điểm, nơi hoạt động của một số phương tiện giao thông trẻ biết; về một số luật lệ an toàn giao thông khi tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không…
- Sưu tầm tranh ảnh về một số hoạt động ngày 8/3; khuyến khích trẻ sưu tầm tranh ảnh, băng hình về một số phương tiện giao thông gần gũi, về một số PTGT trẻ biết; cắt gấp, làm đồ chơi các PTGT gần gũi, các PTGT trẻ biết, về các biển báo giao thông.
	100

	Thể dục sáng


	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Dụng cụ tập: Gậy thể dục.

+ Hô hấp: Gà gáy,Thổi nơ.        +  Tay: Đưa trước, lên cao, Cuộn len

+ Bụng: Quay người sang 2 bên. 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục

+ Bật: Chân sáo, Chụm tách
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQVH:

Dạy thơ: Bó hoa tặng cô.

	ÂM NHẠC:

- Dạy hát: Bạn ơi có biết.
- NH: Anh phi công ơi.
- TC: Chiếc đĩa hát.

	LQVH:

Dạy truyện: Kiến thi ATGT.
	ÂM NHẠC:

- Dạy hát: Em là chú công an tí hon.
- Nghe hát: Từ một ngã tư đường phố.
- TC: Ô của bí mật.
	

	
	Thứ 3
	LQVT:
Trò chơi với các con số.
	LQVT;

Hoàn thiện QTSX và sáng tạo theo ý thích (MT52)

	LQVT:

Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo.

	LQVT;

Xác định vị trí của đồ vật so với bạn khác.

	

	
	Thứ 4
	KPXH:

Ngày Quốc tế phụ nữ
(MT85)
	KPXH:

PTGT đường thủy..
	KPXH:

Bé phân loại PTGT.

	KPXH:

Một số luật ATGT

	85

	
	Thứ 5
	LQCC:

Làm quen p,q.
	LQCC:

- Trò chơi p, q
	LQCC:

Tập tô p, q.
	LQCC:

- Làm quen g, y
	

	
	Thứ 6
	TẠO HÌNH:

Vẽ trang trí váy tặng mẹ
	GDTC:
Chuyền bóng qua đầu , qua chân.
TC: Chim sẻ và ô tô

(MT 3)
	TẠO HÌNH:
Vẽ ngã tư đường phố
	GDTC::
BTTH: Bật qua 3-4 vòng, lăn bóng 4m, chạy nhanh 18m.
(MT 5)
	3
5

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐ có chủ đích:

- Q/s vườn hoa trong sân trường. (MT21)
- HĐ khu KP

-  Q/s : Hoa hồng

- HĐ khu VH

- Giao lưu một số TC chữ cái với lớp A1

* Trò chơi:

 -TC: Lá tìm hoa.

- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh.

· TCVĐ: Ném cổ vịt
	*HĐ có chủ đích:

- Q/s: xe đạp 

- HĐ khu TH

- Q/s: Ô tô tải
- HĐ khu KP

- Giao lưu một số TC dân gian với lớp A1 (MT 97)

* Trò chơi:

- TC: Ai nhanh hơn.

- TC Đi thăng bằng trên ghế.

- TC: nhảy bao bố.
	*HĐ có chủ đích:

- Q/s: Tranh thuyền thúng.

- HĐ khu KP

- HĐ khu VH..

- Vẽ theo ý thích trên sân.

- Giao lưu một số TC sắc màu với lớp A1
* Trò chơi:

- TCVĐ: Nhảy lò cò

- TCVĐ:  Kéo co

- TCVĐ : Lộn cầu vồng.


	*HĐ có chủ đích:

- Q/s thời tiết. (MT 24)
- HĐ khu TH

- Q/s vườn hoa.

- HĐ khu KP

- Giao lưu một số TCVĐ với lớp A1
* Trò chơi:

- TCVĐ:  Ném và bắt bóng băng 2 tay 
· TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.

- TCVĐ: Xé báo
	21

24

97

	
	Chơi theo ý thích:  Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Làm rối minh họa truyện: Kiến tham gia ATGT.  Kể chuyện theo tranh (T1), Tìm chữ cái g, y có trong các loại PTGT, tìm chữ cái còn thiếu trong từ, tô màu in chữ số (T2) Góc bán hàng: Tranh ảnh, đồ chơi PTGT và biển báo giao thông (T3), Xây dựng ngã tư đường phố (T4) 

* Góc phân vai:

- Gia đình: Gia đình đi siêu thị mua quà tặng mẹ, bạn gái.

- Bán hàng: Bàn đồ lưu niệm. Trang trí thiệp chúc mừng ngày 8/3; Bán các PTGT đường bộ, bán vé xe ô tô; Tranh ảnh, đồ chơi PTGT và biển báo giao thông…Chuẩn bị: Tranh ảnh PTGT trên hoạ báo, một số vỏ hộp, băng dính, hồ, giấy, bút màu, xốp…Dạy trẻ cắt tranh ảnh PTGT trong hoạ báo, dán và làm bộ sưu tập tranh ảnh PTGT, cho trẻ tô màu, cắt và dán làm biển báo giao thông.

- Nội trợ: Chế biến các món ăn chúc mừng mẹ và con gái nhân ngày 8/3; Pha nước cam; Xếp quy trình và làm món quả chín ướp đường, pha nước cam; Tranh ảnh, đồ chơi PTGT và biển báo giao thông; Xếp quy trình và làm món salad rau củ.

* Góc học tập: Tìm chữ cáip, q, g, y có trong tên các loại PTGT, Tìm chữ cái còn thiếu trong từ, Tô màu, in chữ số. Chuẩn bị: Các từ có nội dung về PTGT đầy đủ và thiếu p, q, g, y, tên các loại PTGT có chứa chữ p, q, g, y các chữ rỗng. Dạy trẻ nhận biết và phát âm chữ g, y trong từ, bù chữ còn thiếu trong từ, tô chữ rỗng, đồ chữ, in chữ, số, sao chép tên của mình, …Nối các chữ cái thường, in hoa, viết thường. Tạo nhóm có số lượng tương ứng số.Tách, gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10. Làm bài tập sắp xếp, tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
* Góc xây dựng: Bến xe ô tô; Xây dựng ngã tư đường phố.

* Góc nghệ thuật: Vẽ, xé cắt dán nặn các PTGT và biển báo giao thông; Cắt gấp ô tô.

* Góc văn học: Làm rối minh hoạ truyện: Kiến tham gia ATGT. Kể chuyện theo tranh…Chuẩn bị: Đĩa giấy, giấy màu, bút, hồ, kéo… tranh truyện. Dạy trẻ vẽ và cắt các chi tiết dán lên đĩa giấy làm rối, kể chuyện theo tranh; Tô màu tranh, làm rối, kể truyện theo tranh, đóng kịch, diễn rối; Vẽ tô màu tranh mình hoạ truyện, thơ, đóng kịch, diễn rối, đọc thơ…

* Góc thiên nhiên: Bé tập chăm sóc cây cảnh; Gieo hạt, trồng cây, chăm sóc cây, theo dõi sự phát triển của cây, chơi với lá cây, rơm khô.

* Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát, đồng dao về PTGT và biển báo giao thông.

* Góc vận động: Chơi “Ô tô vào bến”

ĐGMT: 42, 71,76
	42

71

76

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành:  mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn, nhặt thức ăn rơi vào đĩa. Rửa tay, lau mặt trước khi ăn . Xúc miệng nước muối sau ăn.
	

	Hoạt động chiều
	- Dạy trẻ gõ đệm theo nhịp: Bông hoa mừng cô 

- Dạy trẻ gấp máy bay.
- Cho trẻ kể chuyện theo ý mình, có sự thay đổi một vài tình tiết (MT65)
- Dạy VĐ: Ném xa bằng 2 tay. Chạy nhanh 18m (MT 12)
	- Dạy thơ:Bé tập đi xe đạp
- Cho trẻ gộp trong phạm vi 10 (MT46)
- Dạy trẻ gấp thuyền - Dạy trẻ: xé dán thuyền trên biển. 
	-  Dạy hát: Biển chỉ đường.
-  Làm  BLQVT: Trang 18
-  Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh hài hòa (MT110)
- Dạy VĐ: Bật liên tục qua các vòng.
Ném trúng đích nằm ngang.
	- Kể trẻ nghe truyện:Qua đường.
- Làm  BLQVT: Trang 15
- Phối hợp lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm (MT108)
- Dạy trẻ: Cắt dán ptgt đường bộ.
	    46    
    65
108
110

	
	Thứ 6 hàng tuần: biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	
	· Tham gia các môn năng khiếu

· Chơi theo ý thích.
	

	Chủ đề/ sự kiện
	Ngày Quốc tế 
phụ nữ 8/3
	PTGT đường thủy
	Bé phân loại 

PTGT
	Một số luật ATGT
	

	Đánh giá KQ

 thực hiện
	1.Mục tiêu, nội dung:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
2. Chuẩn bị: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

3. Tổ chức các hoạt động…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kỹ năng trẻ: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Đánh giá trẻ:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	Đánh giá của BGH
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
	


